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KẾ HOẠCH
Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thưc hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của 
Bộ Chính trị (Khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI); Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ 
lãnh đạo, quản lý nêu tại hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương;

Căn cứ Kế hoạch số 07-KH/BCSĐ ngày 16/01/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Thông báo số 1162-TB/ĐUHV ngày 20/01/2020 của Đảng ủy 
Học viện Hành chính Quốc gia Kết luận phiên họp Đảng ủy Học viện tháng 01 năm 2020.
Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Kế hoạch triển khai 
rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp  thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích


a) Tạo sự chủ động nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 một cách chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ; giữ vững ổn định, đoàn kết nội bộ.
b) Chuẩn bị nguồn cán bộ từ xa, làm cơ sở để tiến hành đào tạo, 
bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về phẩm chất chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn tốt, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

2. Yêu cầu

a) Công tác quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch phải đảm bảo dân chủ, khách quan và công khai. Cán bộ đưa vào quy hoạch phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định, có triển vọng phát triển;


b) Số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch cần đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đảm bảo ba độ tuổi, dãn cách giữa mỗi độ tuổi là 5 năm, bảo đảm cơ cấu cán bộ nữ;


c) Việc xây dựng quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ phải đảm bảo phương châm “mở” và “động”; mỗi chức danh quy hoạch có thể giới thiệu từ 2 đến 4 người; mỗi người có thể giới thiệu quy hoạch từ 1 đến 3 chức danh; không quy hoạch 1 người vào quá 3 chức danh, không quy hoạch 1 chức danh quá 4 người; lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở để quy hoạch cấp trên; không khép kín giới thiệu quy hoạch trong cơ quan, đơn vị mà có thể mở rộng, giới thiệu đưa vào quy hoạch các cán bộ đang công tác ở cơ quan, đơn vị khác nếu đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh quy hoạch. Không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm. Các đồng chí đương nhiệm về nguyên tắc đã phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ đang đảm nhiệm, nếu có triển vọng thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn. 


d) Quá trình xây dựng quy hoạch và rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hiện có cần xem xét, đánh giá từng trường hợp cụ thể để đưa vào quy hoạch những công chức, viên chức có triển vọng phát triển và đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Gắn quy hoạch cán bộ với công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp trong công tác cán bộ; đồng thời thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ trước khi tiến hành bổ sung quy hoạch và giới thiệu quy hoạch; có kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với từng trường hợp đưa vào quy hoạch; thực hiện công khai công tác quy hoạch cán bộ theo đúng Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương;

đ) Việc tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch và bổ sung 
quy hoạch tại các hội nghị được tiến hành khi có mặt ít nhất 2/3 số người được triệu tập.

II. CÁC CHỨC DANH QUY HOẠCH


1. Cấp khoa, ban và tương đương:

- Chức danh trưởng khoa, ban và tương đương;


- Chức danh phó trưởng khoa, ban và tương đương. 


2. Cấp bộ môn, phòng và tương đương:

- Chức danh trưởng bộ môn, phòng và tương đương;


- Chức danh phó trưởng bộ môn, phòng và tương đương. 


III. TIÊU CHUẨN CHỨC DANH QUY HOẠCH


1. Tiêu chuẩn chung

Theo Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX), cán bộ đưa vào quy hoạch phải đảm bảo tiêu chuẩn chung được quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII),  gồm các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thể hiện trên các tiêu chí cơ bản sau:

- Về năng lực thực tiễn: Thể hiện ở kết quả công việc, hiệu quả công việc, có tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có khả năng 
đoàn kết, quy tụ cán bộ.

- Về đạo đức, lối sống: Trong sạch, gương mẫu chấp hành pháp luật; không lợi dụng chức quyền, mưu cầu lợi ích riêng; ham học hỏi, cầu tiến bộ, đã kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý cấp dưới, hoặc chưa qua chức vụ chủ chốt cấp dưới nhưng qua thực tế công tác thể hiện có năng lực và có triển vọng rõ rệt.

- Về trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên (được quy định phần hướng dẫn quy định tiêu chuẩn cụ thể).
- Về độ tuổi: Cán bộ đưa vào quy hoạch lần đầu phải đủ tuổi để tham gia từ hai nhiệm kỳ bổ nhiệm trở lên hoặc ít nhất  phải tham gia được trọn một nhiệm kỳ bổ nhiệm. Chỉ đưa vào quy hoạch những đồng chí còn đủ tuổi bổ nhiệm trong nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo (các đồng chí bổ sung quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2016-2021: Nam sinh từ tháng 7/1965, nữ sinh từ tháng 7/1970 trở lại đây; các đồng chí đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026: Nam sinh từ tháng 01/1966, nữ sinh từ tháng 01/1971 trở lại đây)
Ngoài các tiêu chuẩn chung nêu trên, cán bộ được đưa vào nguồn 
quy hoạch còn phải căn cứ Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của 
Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Hướng dẫn số 383/HD-HCQG ngày 21/3/2019 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia hướng dẫn về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý của Học viện Hành chính Quốc gia.
2. Tiêu chuẩn cụ thể

a) Chức danh trưởng khoa, ban và tương đương

- Bên cạnh các tiêu chuẩn chung, cán bộ đưa vào quy hoạch chức danh trưởng đơn vị của các khoa giảng dạy; các đơn vị quản lý đào tạo, bồi dưỡng; 
Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính; Tạp chí Quản lý nhà nước; các 
Phân viện thuộc Học viện phải có trình độ chuyên môn tiến sĩ, đã tốt nghiệp hoặc đang theo học chương trình cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, hiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ trưởng bộ môn, phòng và tương đương trở lên (phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý từ 0,6 trở lên). 

- Bên cạnh các tiêu chuẩn chung, cán bộ đưa vào quy hoạch chức danh trưởng của các ban và tương đương còn lại phải có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên, đã tốt nghiệp hoặc đang theo học chương trình cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, hiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ trưởng bộ môn, phòng và tương đương trở lên (phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý từ 0,6 trở lên). 

b) Chức danh phó trưởng khoa, ban và tương đương

- Bên cạnh các tiêu chuẩn chung, cán bộ đưa vào quy hoạch chức danh phó trưởng các khoa giảng dạy phải có trình độ chuyên môn tiến sĩ; đã tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính trở lên hoặc đang theo học cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị; chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. 

- Bên cạnh các tiêu chuẩn chung, cán bộ đưa vào quy hoạch chức danh phó trưởng các ban và tương đương nói chung phải có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên; đã tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính trở lên hoặc đang theo học cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị; chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính. 

c) Chức danh trưởng, phó trưởng bộ môn

Bên cạnh các tiêu chuẩn chung, cán bộ đưa vào quy hoạch chức danh trưởng, phó trưởng bộ môn nói chung phải có trình độ chuyên môn thạc sĩ trở lên, đã tốt nghiệp hoặc đang theo học chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

d) Chức danh trưởng, phó trưởng phòng và tương đương

- Bên cạnh các tiêu chuẩn chung, cán bộ đưa vào quy hoạch chức danh trưởng, phó trưởng phòng và tương đương nói chung phải có trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên, đã tốt nghiệp hoặc đang theo học chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

- Bên cạnh các tiêu chuẩn chung, cán bộ đưa vào quy hoạch chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội xe, Văn phòng không nhất thiết phải đáp ứng đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn và trình độ nêu trên, nhưng phải đảm bảo nghiệp vụ, kỹ thuật và chuyên môn theo chức trách để đảm đương nhiệm vụ .


IV. ĐỐI TƯỢNG QUY HOẠCH, THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH


1. Đối tượng quy hoạch


Viên chức trong biên chế hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (đối với Đội xe, Văn phòng) đang công tác tại Học viện Hành chính 
Quốc gia hoặc đang công tác ở cơ quan, đơn vị khác trong hệ thống chính trị có đủ tiêu chuẩn được quy định tại mục II của Hướng dẫn này.

2. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch


Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quyết định phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh trưởng, phó trưởng khoa, ban và tương đương; trưởng, phó trưởng bộ môn, phòng và tương đương. 


V. QUY TRÌNH RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH NHIỆM KỲ 2016-2021; GIỚI THIỆU NGUỒN QUY HOẠCH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch; giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh  trưởng, phó trưởng bộ môn, phòng và tương đương

Bước 1: Lãnh đạo đơn vị phối hợp với cấp ủy cùng cấp căn cứ vào đánh giá cán bộ hàng năm, rà soát và dự kiến phương án bổ sung nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021và phát hiện giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 đối với những đồng chí có triển vọng, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đưa vào quy hoạch và đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định trong danh sách quy hoạch đã được phê duyệt chức danh trưởng, phó trưởng bộ môn, phòng và tương đương của nhiệm kỳ 2016-2021; Tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị xem xét, cho ý kiến vào phương án bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 trước khi lấy ý kiến tại các hội nghị và xem xét, bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.


Những đồng chí có trên 50% tổng số thành viên tập thể cấp ủy và lãnh đạo đồng ý đưa ra khỏi danh sách đã được phê duyệt quy hoạch, thì đề xuất Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

Tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện và có kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với từng trường hợp đưa vào quy hoạch và báo cáo Đảng ủy, 
Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện (có mẫu báo cáo 
kèm theo). 

(Sau khi hoàn thành Bước 1, đề nghị đơn vị gửi về Ban Tổ chức cán bộ: Biên bản họp cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; các biểu mẫu số: 01, 02, 02a, 02b, báo cáo tiêu chuẩn chính trị và đăng ký lịch họp Bước 2 của đơn vị để Ban Tổ chức cán bộ cử người tham dự tại hội nghị Bước 2). 

 
Bước 2: Tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động của bộ môn, phòng và tương đương.


* Thành phần tham dự: 


- Toàn thể viên chức và người lao động trong bộ môn, phòng và tương đương.


- Thủ trưởng đơn vị cấp khoa, ban và tương đương, đại diện Ban Tổ chức cán bộ tham dự Hội nghị.



Đối với đơn vị cấp bộ môn, phòng và tương đương có dưới 05 người thì thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị mở rộng gồm cấp ủy và lãnh đạo đơn vị, trưởng, phó trưởng bộ môn, phòng và tương đương (nếu có); Tổ trưởng công đoàn của đơn vị; viên chức và người lao động thuộc bộ môn, phòng và tương đương cùng tham dự để giới thiệu và bỏ phiếu (bằng phiếu kín) đề nghị quy hoạch chức danh trưởng, phó trưởng bộ môn, phòng và tương đương.


* Trình tự Hội nghị:


- Thủ trưởng đơn vị chủ trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn cơ cấu nguồn cán bộ quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp 
bộ môn, phòng và tương đương.


- Đại diện lãnh đạo đơn vị thông báo danh sách viên chức được tập thể lãnh đạo và cấp ủy rà soát dự kiến đưa vào bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và danh sách giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026, 


- Các đồng chí được giới thiệu đưa vào quy hoạch trình bày bản tự nhận xét, đánh giá.


- Thủ trưởng đơn vị thay mặt lãnh đạo, cấp ủy đơn vị nêu nhận xét về từng đồng chí nói trên.


- Viên chức và người lao động phát biểu về các đồng chí được giới thiệu đưa vào nguồn quy hoạch và có thể giới thiệu bổ sung nhân sự vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm (nếu có).



- Hội nghị thống nhất danh sách lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm (bằng phiếu kín) và tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước 
Hội nghị (đối với rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 theo mẫu phiếu số 03 và mẫu biên bản kiểm phiếu số 04; đối với giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 theo mẫu phiếu số 03a và mẫu biên bản kiểm phiếu số 04a).



Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm, lãnh đạo bộ môn, phòng và tương đương, tập thể lãnh đạo đơn vị thống nhất danh sách đề nghị quy hoạch đối với những đồng chí được trên 50% phiếu tín nhiệm để xin ý tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị. 

Bước 3: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị 


Thành phần gồm có: Tập thể cấp ủy và lãnh đạo, quản lý cấp khoa, ban; cấp phòng, bộ môn và đại diện Tổ công đoàn thảo luận, bỏ phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh (bằng phiếu kín) (đối với rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 theo mẫu phiếu số 06 và mẫu biên bản kiểm phiếu số 07; đối với giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 theo mẫu phiếu số 06a và mẫu biên bản kiểm phiếu số 07a).


Viên chức được trên 50% tổng số Hội nghị cán bộ chủ chốt tán thành đề nghị đưa vào quy hoạch, thì được đưa vào xem xét, lấy phiếu ở bước tiếp theo.


Bước 4: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

Thành phần gồm: Ban Giám đốc Học viện, Đảng ủy Học viện, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện (nếu đơn vị không có Trưởng đơn vị thì cử phó phụ trách đơn vị hoặc cấp phó là người giữ chức vụ cao nhất trong cấp ủy tham dự) thảo luận, bỏ phiếu tín nhiệm (bằng phiếu kín) đối với từng chức danh. Viên chức được trên 50% tổng số Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng tán thành được xem xét đề nghị đưa vào quy hoạch ở bước tiếp theo.

Bước 5: Hội nghị Ban Giám đốc Học viện xem xét, quyết định quy hoạch



Thành phần, gồm có: Ban Giám đốc Học viện. 


Tại Hội nghị Ban Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kết quả thẩm định, nhận xét, đánh giá về tiêu chuẩn chính trị của viên chức được rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 để hội nghị có cơ sở xem xét về nhân sự đưa vào quy hoạch.    

Ban Giám đốc Học viện thảo luận, bỏ phiếu tín nhiệm (bằng phiếu kín) đối với từng chức danh. Viên chức được trên 50% tổng số phiếu của Ban Giám đốc Học viện tán thành được xem xét đề nghị đưa vào quy hoạch.


2. Quy trình rà soát giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026 các chức danh  trưởng, phó trưởng khoa, ban và tương đương


Bước 1: Lãnh đạo đơn vị phối hợp với cấp ủy cùng cấp căn cứ vào đánh giá cán bộ hàng năm, rà soát và dự kiến phương án bổ sung nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021và phát hiện giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 đối với những đồng chí có triển vọng, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đưa vào quy hoạch và đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định trong danh sách quy hoạch đã được phê duyệt chức danh trưởng, phó trưởng khoa, ban và tương đương; 
Tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị xem xét, cho ý kiến vào phương án bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 trước khi lấy ý kiến tại các hội nghị và xem xét, bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.


Những đồng chí có trên 50% tổng số thành viên tập thể cấp ủy và lãnh đạo đồng ý đưa ra khỏi quy hoạch, thì đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.


Tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện và có kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với từng trường hợp đưa vào quy hoạch và báo cáo Đảng ủy, 
Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện (có mẫu báo cáo kèm theo). 

(Sau khi hoàn thành Bước 1, đề nghị đơn vị gửi về Ban Tổ chức cán bộ: Biên bản họp cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; các biểu mẫu số: 01, 02, 02a, 02b, báo cáo tiêu chuẩn chính trị và đăng ký lịch họp Bước 2 của đơn vị để Ban Tổ chức cán bộ cử người tham dự tại hội nghị Bước 2). 

Bước 2: Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị


* Thành phần tham dự:


- Toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị (đối với đơn vị có số lượng viên chức và người lao động từ 100 người trở lên: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị; trưởng, phó các đơn vị cấu thành; đảng ủy bộ phận; trưởng các tổ chức đoàn thể; chuyên viên cao cấp và tương đương).


- Đại diện Ban Giám đốc Học viện hoặc đại diện Ban Tổ chức cán bộ được Giám đốc Học viện ủy quyền tham dự Hội nghị.



* Trình tự Hội nghị:


- Đại diện Ban Giám đốc Học viện hoặc đại diện Ban Tổ chức cán bộ quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn cơ cấu nguồn cán bộ quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp khoa, ban và tương đương.


- Đại diện lãnh đạo đơn vị thông báo danh sách viên chức được tập thể lãnh đạo và cấp ủy rà soát dự kiến giới thiệu đưa vào bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026, 


- Các đồng chí được giới thiệu đưa vào quy hoạch trình bày bản tự nhận xét, đánh giá.


- Đại diện lãnh đạo, cấp ủy đơn vị nêu nhận xét về từng đồng chí nói trên.


- Viên chức và người lao động của đơn vị phát biểu về các đồng chí được giới thiệu vào quy hoạch và có thể giới thiệu bổ sung nhân sự vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm (nếu có).



- Hội nghị thống nhất danh sách lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm (bằng phiếu kín) và tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước 
Hội nghị (đối với rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 theo mẫu phiếu số 03 và mẫu biên bản kiểm phiếu số 04; đối với giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 theo mẫu phiếu số 03a và mẫu biên bản kiểm phiếu số 04a).


Căn cứ kết quả lấy phiếu tín nhiệm, tập thể lãnh đạo đơn vị thống nhất  danh sách đề nghị quy hoạch đối với những đồng chí được trên 50% phiếu tín nhiệm để xin ý kiến tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị. 

Bước 3: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị



Thành phần gồm có: Tập thể cấp ủy và lãnh đạo, quản lý cấp khoa, ban; cấp phòng, bộ môn và đại diện Tổ công đoàn thảo luận, bỏ phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh (bằng phiếu kín) (đối với rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 theo mẫu phiếu số 06 và mẫu biên bản kiểm phiếu số 07; đối với giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 theo mẫu phiếu số 06a và mẫu biên bản kiểm phiếu số 07a).


Viên chức được trên 50% tổng số phiếu của Hội nghị cán bộ chủ chốt tán thành đề nghị đưa vào quy hoạch thì được đưa vào xem xét, lấy phiếu ở bước tiếp theo.


Bước 4: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng



Thành phần gồm có: Ban Giám đốc Học viện, Đảng ủy Học viện, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện (nếu đơn vị không có Trưởng đơn vị thì cử phó phụ trách đơn vị hoặc cấp phó là người giữ chức vụ cao nhất trong cấp ủy tham dự) cho ý kiến (bằng phiếu kín). Viên chức được trên 50% tổng số Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng tán thành đề nghị đưa vào quy hoạch thì được đưa vào xem xét, lấy phiếu ở bước tiếp theo.


Tại Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng, Ban Tổ chức cán bộ báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kết quả thẩm định, nhận xét, đánh giá về tiêu chuẩn chính trị của viên chức được rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 để hội nghị có cơ sở xem xét về nhân sự đưa vào quy hoạch.    


Bước 5: Hội nghị Ban Giám đốc Học viện xem xét, quyết định quy hoạch


Thành phần, gồm có: Ban Giám đốc Học viện. 


Tại Hội nghị Ban Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ báo cáo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và kết quả thẩm định, nhận xét, đánh giá về tiêu chuẩn chính trị của viên chức được rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 để hội nghị có cơ sở xem xét về nhân sự đưa vào quy hoạch.    


Ban Giám đốc Học viện thảo luận, bỏ phiếu tín nhiệm (bằng phiếu kín) đối với từng chức danh. Viên chức được trên 50% tổng số phiếu của Ban Giám đốc Học viện tán thành đề nghị đưa vào quy hoạch thì được đưa vào danh sách 
bổ sung quy hoạch và giới thiệu nguồn quy hoạch.


VI. BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ QUY HOẠCH

Ban Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả các bước báo cáo Giám đốc 
Học viện xem xét, ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch. Sau khi Giám đốc Học viện ký ban hành Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tổ chức cán bộ gửi danh sách viên chức được phê duyệt quy hoạch đến các đơn vị thuộc, trực thuộc để thủ trưởng các đơn vị thông báo công khai tại Hội nghị của đơn vị 
để  viên chức được phê duyệt quy hoạch và viên chức, người lao động trong đơn vị biết.

VII. HỒ SƠ QUY HOẠCH 



Sau Hội nghị, Thủ trưởng đơn vị báo cáo Giám đốc Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) kết quả rà soát bổ sung quy hoạch và kết quả giới thiệu nguồn quy hoạch, hồ sơ báo cáo gồm:


* Đối với viên chức được đề nghị quy hoạch

1. Bản tự nhận xét, đánh giá.


2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C),


3. Bản nhận xét đánh giá của Chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và và gia đình cán bộ,


4. Bản nhận xét, đánh giá của chi ủy chi bộ đơn vị công tác (theo mẫu),

5. Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị (theo mẫu),


6. Bản kê khai tài sản, thu nhập (theo mẫu),


7. Giấy chứng nhận sức khỏe,


8. Các văn bằng, chứng chỉ: Bằng chuyên môn, lý luận chính trị, Quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

  
* Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện    

   
1. Tờ trình đề nghị quy hoạch của đơn vị đề nghị bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi danh sách quy hoạch, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Biên bản họp cấp ủy và lãnh đạo đơn vị (dự kiến bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi danh sách quy hoạch, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026).

3. Mẫu 01 - Danh sách dự kiến phương án nhân sự quy hoạch của cấp ủy lãnh đạo đơn vị (bổ sung quy hoạch, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026).
4. Mẫu 02 - Danh sách viên chức đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2016 - 2021 (kèm theo biên bản kiểm phiếu và phiếu của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị).

5. Mẫu 02a - Phiếu đề nghị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

6. Mẫu 02b - Biên bản kiểm phiếu đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý (nhiệm kỳ 2016 - 2021).


7. Mẫu 03 - Phiếu tín nhiệm của đơn vị rà soát bổ sung quy hoạch (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 


8. Mẫu 03a - Phiếu tín nhiệm của đơn vị giới thiệu nguồn quy hoạch  (nhiệm kỳ 2021 - 2026).


9. Mẫu 04 - Biên bản kiểm phiếu của đơn vị rà soát bổ sung quy hoạch (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

 
10. Mẫu 04a - Biên bản kiểm phiếu của đơn vị giới thiệu nguồn quy hoạch (nhiệm kỳ 2021 - 2026).


11. Mẫu 05 - Biên bản Hội nghị của đơn vị rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026).

12. Mẫu 06 - Phiếu tín nhiệm tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị rà soát bổ sung quy hoạch (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

13. Mẫu 06a - Phiếu tín nhiệm tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị giới thiệu nguồn quy hoạch (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

14. Mẫu 07 - Biên bản kiểm phiếu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị rà soát bổ sung quy hoạch (nhiệm kỳ 2016 - 2021).


15. Mẫu 07a - Biên bản kiểm phiếu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị giới thiệu nguồn quy hoạch (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

16. Mẫu 08 - Biên bản tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị rà soát bổ sung quy hoạch (nhiệm kỳ 2016 - 2021) và giới thiệu nguồn quy hoạch (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

17. Mẫu 09- Bảng tổng hợp kết quả danh sách rà soát bổ sung quy hoạch  (nhiệm kỳ 2016 - 2021) và giới thiệu nguồn quy hoạch (nhiệm kỳ 2021 - 2026).



VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN



Bước 1: Thực hiện xong trước ngày 15/02/2020.



Bước 2: Thực hiện xong trước ngày 22/02/2020.



Bước 3: Thực hiện xong trước ngày 25/02/2020.



Bước 4: Thực hiện xong trước ngày 01/3/2020.



Bước 5: Thực hiện xong trước ngày 05/3/2020.



Ban Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và kết quả giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 trình Giám đốc Học viện ký ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch trước ngày 10/3/2020.

Triển khai rà soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 là công việc đặc biệt quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng. Vì vậy, đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng thời hạn quy định. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị có thể liên hệ với Ban Tổ chức cán bộ qua số điện thoại: 0243.773.1456 để được hướng dẫn cụ thể.
Lưu ý: Hướng dẫn này kèm theo các văn bản và biểu mẫu liên quan được đăng tải trên Website Học viện.

	Nơi nhận:

- Giám đốc Học viện; 
- Các Phó Giám đốc Học viện;

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện (để thực hiện);

- Lưu: VT, Ban TCCB (20b).
	GIÁM ĐỐC

Đặng Xuân Hoan


	Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ (để báo cáo);

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường (để báo cáo);

- Vụ TCCB, Bộ Nội vụ (để báo cáo);

- Giám đốc Học viện; 

- Các Phó Giám đốc Học viện;

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện (để thực hiện);

- Lưu: VT, Ban TCCB (20b).
	GIÁM ĐỐC

Đã ký
Đặng Xuân Hoan
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